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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN KHỐI 9

NĂM HỌC 2024 - 2025
A. CẤU TRÚC ĐỀ:Gồm 2 phần
I/.Đọc-hiểu (4 điểm): Lấy ngữ liệu ngoài SGK

Đề có 5 câu hỏi

-Hỏi về PTBĐ, thể thơ, hoàn cảnh sáng tác, nhận biết nhân vật,...

-Nội dung ngữ liệu

-Một câu Tiếng Việt (trong nội dung kiến thức Tiếng Việt của từng khối lớp) có trong ngữ liệu.

-Bài học, liên hệ từ ngữ liệu

II/.Làm văn (6 điểm)

Câu 1: Viết đoạn văn (2 điểm). Có quy định về số câu. Nội dung của đoạn văn sẽ có liên quan đến ngữ liệu ở phần đọc hiểu (Nêu cảm nhận, suy nghĩ, liên hệ,...)

Câu 2: Tập làm văn (4 điểm)

 Nghị Luận về một tác phẩm văn học ( đoạn thơ,bài thơ; tác phẩm truyện hoặc đoạn trích).

B. HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC

I/.Thể loại văn bản:

 1.Văn bản thơ:(Quê hương-Tế Hanh, Bếp lửa-Bằng Việt)
a.Kết cấu của bài thơ
- Là toàn bộ tổ chức chặt chẽ và sinh động các yếu tố về nội dung và hình thức của bài thơ, tạo ra tính toàn vẹn và thể hiện một cách tốt nhất chủ đề, tư tưởng của tác phẩm.

- Kết cấu của bài thơ được biểu hiện ở mọi phương diện tổ chức của tác phẩm: sự lựa chọn thể thơ, sự sắp xếp các phần, các đoạn thơ theo một trình tự nhất định, sự triển khai mạch cảm xúc, sự phối hợp của vần, nhịp, hình ảnh thơ và các biện pháp tu từ,…
b. Ngôn ngữ thơ
- Ngôn ngữ thơ có đặc điểm hàm súc, ngắn gọn, giàu hình ảnh, gợi nhiều hơn tả, giàu nhạc điệu, được tổ chức thành một cấu trúc đặc biệt: có vần, nhịp, thanh điệu, đối,...

2/.Văn bản nghị luận: ( Hình tượng bà Tú trong bài thương vợ-Chu Văn Sơn,Ý nghĩa văn chương-Hoài Thanh)
- Cách trình bày vấn đề khách quan: Chỉ đưa thông tin, nêu ra các bằng chứng khách quan.

- Cách trình bày vấn đề chủ quan: Đưa ra ý kiến, đánh giá chủ quan, thể hiện rõ tình cảm, quan điểm của người viết.
- Cách trích dẫn tài liệu:Tránh đạo văn ghi lời trích dẫn trong dấu ngoặc kép.
II/. Kiến thức Tiếng Việt:
1. Chơi chữ:

  * Khái niệm: chơi chữ là BPTT sử dụng âm thanh, từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước
  * Tác dụng: tạo ra ý nghĩa bất ngờ, thú vị, làm tăng sức hấp dẫn cho văn bản.
2. Điệp thanh:

* Khái niệm: là biện pháp tu từ lặp lại thanh điệu (thường cùng thanh bằng hoặc cùng thanh trắc).
* Tác dụng: tạo nên nhạc tính, tăng tính tạo hình và sức biểu cảm cho văn bản.
3. Điệp vần:

* Khái niệm: là biện pháp tu từ lặp lại những âm tiết có phần giống nhau.
* Tác dụng: tăng sức biểu cảm và nhạc tính cho văn bản.
III/.Phần Viết:

1.Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ 8 chữ.

a. Khái niệm:Là đoạn văn thể hiện cảm xúc,suy nghĩ của người đọc về một bài thơ 8 chữ.
b. Cấu trúc có 3 phần:
* Mở đoạn:Giới thiệu nhan đề,tác giả và cảm nghĩ chung về bài thơ.

*Thân đoạn:

- Cảm xúc,suy nghĩ vài nét đặc sắc về nội dung.
- Cảm xúc,suy nghĩ vài nét đặc sắc về nghệ thuật.

=>Làm rõ cảm xúc,suy nghĩ về những hình ảnh,từ ngữ được trích từ bài thơ.
*Kết đoạn:Khẳng định lại cảm nghĩ về bài thơ và ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân.
2/.Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học:

a. Khái niệm:Là dùng lí lẽ,bằng chứng để làm sáng tỏ chủ đề,những nét đặc sắc về nghệ thuật.
b. Cấu trúc có 3 phần:

* Mở bài: 

- Giới thiệu tên tác phẩm, thể loại, tên tác giả
- Khái quát những nét đặc sắc của tác phẩm (chủ đề, hình thức nghệ thuật nổi bật):
 *Thân bài:

- Trình bày luận điểm về chủ đề tác phẩm.

+ Lí lẽ để làm sáng tỏ một vài khía cạnh nội dung chủ đề. 

+ Dẫn chứng: 

- Trình bày luận điểm về những nét đặc sắc nghệ thuật.

+ Lí lẽ để làm sáng tỏ các đặc sắc nghệ thuật trong tác phẩm

+ Dẫn chứng: 

*Kết bài:

- Khẳng định lại ý kiến về chủ đề, những nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm.

- Nêu suy nghĩ, cảm xúc hoặc bài học rút ra từ tác phẩm.
IV/.THỰC HÀNH LUYỆN TẬP
                                                          Đề 1:

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

                                     NGÀY XUÂN

Trời hơi lạnh và nắng vàng hơi hửng

Lúa xanh đồng rợn sóng tận chân mây
Vài con én liệng ngang trời lơ lửng,
Từng lũ cò phấp phới đậu rồi bay.
Dọc đường cỏ ven sông cùng trẩy hội,
Những bà già lần hạt nhẩm cầu kinh,
Lũ con gái rộn ràng cười nói, nói
Khoe hàm răng đen nhánh, mắt đa tình.

Cùng mấy cậu áo là, quần lụa mới
Tập lê giầy như tập nhấc chân đi.
Trong khi gió ngang đường tung phấp phới
Giải yếm đào cùng với giải khăn thi.
( Anh Thơ, Tuyển tập Anh Thơ, NXB Hội nhà văn, 1986, tr.97).

 
Câu 1.(0,5 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 

Câu 2.(0,5 điểm)  Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Ngày xuân.
Câu 3.(1,0 điểm) Cho biết cách ngắt nhịp,gieo vần của bài thơ trên.

Câu 4.(1,0 điểm)  Hãy chỉ ra và nêu hiệu quả sử dụng của một biện pháp tu từ được thể hiện trong khổ thơ sau:




Dọc đường cỏ ven sông cùng trẩy hội,



Những bà già lần hạt nhẩm cầu kinh,



Lũ con gái rộn ràng cười nói, nói



Khoe hàm răng đen nhánh, mắt đa tình.

Câu 5.(1,0 điểm)  Từ văn bản Ngày xuân, em rút ra được thông điệp gì cho bản thân?
PHẦN II: VIẾT VĂN (6.0 điểm)

Câu 1.(2,0 điểm)  Từ nội dung ý nghĩa của bài thơ trên, viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về một nét đẹp văn hóa trong ngày xuân của người Việt Nam. 

Câu 2.(4,0 điểm) Viết bài văn phân tích bài thơ “Ngày xuân” của nhà thơ Anh Thơ.

                                                         GỢI Ý
	Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ tự do 8 chữ. 

	Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính : Biểu cảm .

	Câu 3: Cách ngắt nhịp,gieo vần của bài thơ:Nhịp 3/5,4/4.

Vần chân cách(hửng-lửng…)

	Câu 4: Phép tu từ:liệt kê, đối xứng (bà già - con gái), điệp từ 

Tác dụng: Nhấn mạnh/làm nổi bật không khí tươi vui, rộn ràng, bình dị, đoàn kết của người dân đồng quê với những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương; giúp cho diễn đạt của đoạn thơ cụ thể, sinh động, giàu sức gợi hình, gợi cảm.

	Câu 5: Từ văn bản Ngày xuân, rút ra thông điệp: Tình yêu quê hương và đất nước, mỗi người phải luôn trân trọng, gìn giữ những nét đẹp, giá trị văn hoá truyền thống của quê hương mình.

	Câu 1: Yêu cầu cần đạt: viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ)

	1/.Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề: Nét đẹp văn hóa tiêu biểu trong ngày xuân của người Việt được thể hiện rõ ràng là truyền thống tết Nguyên Đán với sự tươi vui và ấm áp.

	2/.Thân đoạn:

*Giải thích: Nét đẹp này là sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người trong không khí của mùa xuân, điều này tạo nên một bức tranh tươi sáng và đầy sức sống.
*Cảm nhận về ý nghĩa gợi ra từ bài thơ :

- Văn bản mô tả ngày xuân với hình ảnh những cánh đồng xanh mướt, những vườn cây đang tràn đầy sức sống, và không khí tràn ngập niềm vui của lễ hội.

- Cảm nhận được sự hòa quyện giữa vẻ đẹp thiên nhiên và lòng người trong ngày xuân, em thấy rằng truyền thống này không chỉ là dịp để mọi người sum vầy, mà còn là thời điểm để người Việt thể hiện lòng biết ơn, cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới.


	Kết đoạn:

  Tết Nguyên Đán là thời gian để các giá trị văn hóa, truyền thống được tôn vinh và gìn giữ, đồng thời cũng là cơ hội để mọi người tìm về nguồn cội, cùng nhau chia sẻ niềm vui và hy vọng vào một năm mới an lành và thịnh vượng.


	Câu 2: -Nhận diện được đúng kiểu bài Nghị luận về một tác phẩm văn học.

	

	

	

	1. Mở bài: Giới thiệu được tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận.

	2.Thânbài:
a. Về nội dung:
– Nhan đề: Ngày xuân: ngắn gọn, gợi mở không khí mùa xuân với vẻ đẹp của thiên nhiên và con người.

– Bài thơ là bức tranh thiên nhiên mùa xuân tươi đẹp tràn đầy sức sống, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống làng quê Bắc Bộ những ngày đầu năm mới; gửi gắm tình cảm gắn bó thiết tha của nhà thơ với thiên nhiên, với con người và quê hương, đất nước.

+ Thiên nhiên: sống động đầy màu sắc, âm thanh, hương thơm (trời hơi lạnh, nắng hơi ửng, lúa xanh đồng, én liệng ngang trời, có phấp phới đậu rồi bay,…)

+ Con người: tươi vui, hạnh phúc, yêu đời (những bà già lần hạt nhẩm cầu kinh; những cô con gái cười nói, khoe răng đen nhánh, mắt đa tình; những cậu áo là, quần lụa mới, tập lê giầy…); sống hòa hợp với thiên nhiên, nhịp sống chậm rãi, biết vui chơi, tận hưởng trong mùa xuân (trẩy hội, đi lễ…)

– Nhân vật trữ tình: tinh tế, nhạy cảm, rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên và con người trong mùa xuân. Qua đó thể hiện tình cảm yêu mến trân trọng vẻ đẹp cảnh quê và nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc.

– Chủ đề, thông điệp:

Vẻ đẹp tươi mới, đầy sức sống của thiên nhiên và con người trong mùa xuân; tình yêu và sự trân trọng vẻ đẹp văn hóa truyền thống cùng nét đẹp mộc mạc, bình dị của con người.
b.Về nghệ thuật:
– Bức tranh ngày xuân được gợi tả qua hệ thống hình ảnh gợi cảm, đặc trưng cho cảnh sắc mùa xuân làng quê Bắc Bộ; mạch thơ uyển chuyển, tự nhiên; ngôn từ giản dị, trong sáng, giàu hình ảnh; các biện pháp tu từ đặc sắc (nhân hóa, liệt kê…); vận dụng sáng tạo thể thơ tám chữ; cách gieo vần, ngắt nhịp linh hoạt…

– Bài thơ có nhiều nét mới mẻ, hấp dẫn (so với các bài thơ cùng đề tài, các bài thơ trong thơ ca truyền thống)



	3. Kết bài: Khái quát, khẳng định lại vấn đề nghị luận


…………………………………………………………………………………………
Đề 2:    
I. ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi.

                                           BÀI HỌC TUỔI THƠ

Thằng con tôi 11 tuổi, học lớp sáu. Qua mùa thi chuyển cấp, nhân một buổi chiều cho con đi chơi mát, nó kể... Đang hỏi nó về chuyện thi cử, nó chợt hỏi lại tôi:

- Ba! Có bao giờ thấy có một bài văn nào điểm 0 không ba? Con số 0 cô cho bự bằng quả trứng gà. Không phải cho bên lề, mà một vòng tròn giữa trang giấy. Thiệt đó ba. Chuyện ngay trong lớp của con, chứ không phải con nghe kể đâu.

Tôi chưa kịp hỏi, nó tiếp:

- Còn thua ba nữa đó, ba. Ít nhất ba cũng được nửa điểm. Còn thằng bạn của con, con số 0 bự như quả trứng.

Thằng con tôi ngửa mặt cười, có lẽ nó thấy thú vị vì thời học trò của ba nó ít nhất cũng hơn được một đứa.

[...]

Tôi hỏi con tôi:

- Bài văn cô cho khó lắm hay sao mà bạn con bị 0 điểm.

- Bài văn cô cho là “Trò hãy tả buổi làm việc ban đêm của bố”.

- Con được mấy điểm?

- Con được sáu điểm.

- Con tả ba như thế nào?

- Thì ba làm việc làm sao thì con tả vậy.

- Mấy đứa khác, bạn của con?

Thằng con tôi như chợt nhớ, nó liến thoắng:

- A! Có một thằng ba nó không hề làm việc ban đêm mà nó cũng được sáu điểm đó ba.

- Đêm ba nó làm gì?

- Nó nói, đêm ba nó toàn đi nhậu.

- Nó tả ba nó đi nhậu à?

- Dạ không phải. Ba nó làm việc ban ngày nhưng khi nó tả thì nó tả ba nó làm việc ban đêm, ba hiểu chưa?

- Còn thằng bạn bị 0 điểm, nó tả như thế nào?

- Nó không tả không viết gì hết, nó nộp giấy trắng cho cô.

- Sao vậy?

Hôm trả lại bài cho lớp, cô gọi nó lên, cô giận lắm, ba. Cô hét: "Sao trò không làm bài". Nó cúi đầu làm thinh. Cô lại hét to hơn: "Hả?". Nó cũng làm thinh. Tụi con ngồi dưới, đứa nào cũng run.

- Nó là học trò loại "cá biệt" à?

- Không phải đâu ba, học trò tiên tiến đó ba.

- Sao nữa? Nó trả lời cô giáo như thế nào?

Nó cứ làm thinh. Tức quá, cô mới quất cây thước xuống bàn cái chát: "Sao trò không làm bài?" Tới lúc đó nó mới nói: "Thưa cô, con không có ba". Nghe nó nói, hai con mắt của cô con mở tròn. Cô đứng sững như trời trồng vậy ba!

Tôi bỗng nhập vai là cô giáo. Tôi thấy mình ngã qụy xuống trước đứa học trò không có ba.

Sau đó cô và cả lớp mới được biết, em mồ côi cha khi vừa mới lọt lòng mẹ. Ba em hy sinh trên chiến trường biên giới. Từ ấy, má em ở vậy, tần tảo nuôi con...

Có người hỏi em: “Sao mày không tả ba của đứa khác”. Em không đáp, cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống đôi má.

Chuyện của đứa học trò bị bài văn 0 điểm đã để lại trong tôi một nỗi đau. Em bị 0 điểm, nhưng với tôi, người viết văn là một bài học, bài học trung thực. Sáng tạo không đồng nghĩa với bịa đặt.

Giữa những dòng chữ bịa đặt và trang giấy trắng, tôi xin để trang giấy trắng trung thực trên bàn viết.

(Mùa thu, 1990 - Nguyễn Quang Sáng)

Câu 1. (1đ) Câu chuyện được kể theo ngôi thứ mấy? Tác dụng của ngôi kể đó là gì?

Câu 2.(1,0đ): Em hiểu như thế nào về câu văn “Sáng tạo không đồng nghĩa với bịa đặt.”?
Câu 3 (1,0đ): Nhận xét về thái độ, tình cảm của người cha trong văn bản trên?

Câu 4 (1,0đ). Thông điệp ý nghĩa nhất với em qua truyện ngắn này là gì? 

II. LÀM VĂN (6,0 điểm)

Câu 5: (2,0đ) Từ phần đọc hiểu ngữ liệu trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về đức tính trung thực. 
Câu 6: (4,0đ) Viết bài văn phân tích truyện ngắn Bài học tuổi thơ của tác giả Nguyễn Quang Sáng ở phần đọc - hiểu.

                                                          Gợi ý

Câu 1:Ngôi kể thứ nhất. Tác dụng: bày tỏ chân thực, sâu sắc diễn biến tâm lý, cảm xúc của nhân vật, người trực tiếp tham gia câu chuyện.    
Câu 2. “Sáng tạo không đồng nghĩa với bịa đặt.” có nghĩa là:
- Khám phá ra những điều mới mẻ, độc đáo không có nghĩa là giả dối, ngụy trang những điều không có thật.

- Khẳng định tầm quan trọng của lòng trung thực; khuyên con người khám phá ra những điều mới.   
Câu 3: - Người cha trong văn bản trên là một người trung thực, dám thừa nhận hạn chế của bản thân để từ đó răn dạy người con những bài học tốt đẹp như bao dung, trung thực, lạc quan, giàu tình yêu thương.

  Câu 4 : - HS rút ra những thông điệp có ý nghĩa với bản thân.

Ví dụ: 

+ Sáng tạo không đồng nghĩa với bịa đặt.

+ Giữa những dòng chữ bịa đặt và trang giấy trắng, tôi xin để trang giấy trắng trung thực trên bàn viết.

- Có lí giải phù hợp.

Câu 5: Hs viết đoạn văn khoảng 200 chữ, trình bày được các ý cơ bản sau:

-Trung thực có nghĩa là: ngay thẳng, thật thà, tôn trọng sự thật.

-Ý nghĩa của trung thực: tạo sự tin tưởng, tín nhiệm của mọi người, tạo thói quen tự lập, biết tự chịu trách nhiệm với công việc của mình, từ đó luôn có chí hướng phấn đấu rèn luyện để hoàn thiện mình.

Dẫn chứng: trung thực trong thi cử, trong các mối quan hệ.

-phản đề: 1 bộ phận người thiếu trung thực gây nên những hậu quả đáng tiếc.

-Bài học: Mỗi học sinh cần rèn luyện đức tính trung thực từ những việc làm nhỏ nhất.

  Câu 6:    
- Chủ đề: Đề cao tính trung thực.

- Nội dung:

+ Câu truyện đơn giản: kể về một bài văn bị điểm 0 của cậu học trò lớp 6. Đề văn là “Tả ba em làm việc vào ban đêm” nhưng cậu bé lại nộp giấy trắng cho cô giáo, chỉ tới khi cô giáo hỏi cậu rằng vì sao cậu không làm bài thì mọi người mới lặng người đi khi biết rằng cậu bé không có cha.

+ Cậu bé trong câu truyện đã chấp nhận rằng mình có thể sẽ bị mắng, bị trách tội cũng như bị điểm kém vì đã không hoàn thành bài tập được cô giáo giao. Thế nhưng, cậu đã dũng cảm thừa nhận những điều ấy vì cậu không muốn sống là một người giả dối.

- Nghệ thuật:

+ Tình tiết truyện tuy không có sự cao trào đến nghẹt thở, nhưng lại tạo nên một chi tiết đẹp đối với câu truyện. 

+  Ngôn ngữ tự sự kể như đang cùng độc giả trò chuyện, với những câu chuyện đời thường từ ấy mới lại càng khiến độc giả cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa câu truyện.

- Đánh giá đoạn trích: 

+ Ngợi ca sự trung thực trong cuộc sống

+ Thể hiện tính triết lý trong văn chương của tác giả Nguyễn Quang Sáng.   
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